PHẦN I: MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
      Hóa học là môn khoa học rất quan trọng trong chương trình THCS. Môn Hóa học có khả năng phát triển năng lực nhận thức của học sinh, để học sinh có thể lĩnh hội được những kiến thức về các nguyên tắc khoa học của nền sản xuất hóa học, về ứng dụng của hóa học trong các ngành sản xuất và quốc phòng.  Thông qua môn Hóa học giúp cho HS có trình độ học vấn cao hơn, năng động và sáng tạo hơn trong suy nghĩ cũng như hành động, có ý thức về vai trò của hóa học trong công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đồng thời có ý thức bảo vệ môi trường trong sạch.
      Với vai trò và ý nghĩa to lớn như vậy. Việc nâng cao chất lượng dạy và học tập môn Hóa học là yêu cầu cấp thiết của các trường THCS. Để nâng cao chất lượng dạy và học tập môn Hóa học thì bài tập hóa học có vai trò rất quan trọng. Bài tập hóa học có những ý nghĩa, tác dụng to lớn về nhiều mặt:
       + Ý nghĩa  trí dục: Làm chính xác hóa các khái niệm hóa học. Rèn kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hóa học và các thao tác tư duy. Củng cố, khắc sâu và mở rộng kiến thức một cách sinh động , phong phú, hấp dẫn. Từ đó học sinh có thể vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống, lao động sản xuất và bảo vệ môi trường.
       + Ý nghĩa phát triển: Phát triển ở HS các năng lực tư duy logic, biện chứng, khái quát, độc lập, thông minh và sáng tạo .
       + Ý nghĩa giáo dục: Rèn luyện đức tính chính xác, kiên nhẫn, trung thực và lòng say mê nghiên cứu khoa học hóa học.
       Tuy nhiên Hóa học là môn khoa học tự nhiên khá mới mẻ và khó với các em học sinh THCS, hơn nữa  thời gian trên lớp dành cho việc chữa bài tập ít. Nên HS thường gặp khó khăn trong việc làm bài tập, nhiều em còn thấy sợ và không thích làm bài tập. Từ thực trạng này tôi thiết nghĩ việc phân loại cho HS các dạng bài tập và rèn cho HS kĩ năng giải các bài tập đó là hết sức cần thiết. Nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Phân loại và phương giải bài tập hóa học định tính.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
        Nghiên cứu các dạng bài tập hóa học định tính, đưa ra các phương pháp giải đối với từng dạng bài.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU.

1/ Đối tượng nghiên cứu.
       Đề tài này nghiên cứu các dạng bài tập định tính và phương pháp giải các bài tập định tính.

2/ Khách thể nghiên cứu.
       Khách thể nghiên cứu là học sinh lớp 8, 9
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

       Để thực hiện đề tài này tôi thực hiện các phương pháp sau:

       + Nghiên cứu tài liệu: Đọc SGK, SBT, các loại sách tham khảo và tìm kiếm thông tin trên mạng.
       + Phân tích, tổng hợp.

       + Phương pháp thực nghiệm giáo dục.

       + Áp dụng đề tài vào việc dạy HS đại trà và bồi dưỡng HSG.

PHẦN II: NỘI DUNG
A. CƠ SỞ LÍ LUẬN
        Quá trình dạy học hóa học gồm 3 công đoạn là: dạy học bài mới; ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và luyện tập; kiểm tra và đánh giá kết quả dạy học.

         - Ở công đoạn dạy học bài mới ta nên phân loại bài tập hóa học theo nội dung để phục vụ cho việc dạy học và củng cố bài mới. Tên của mỗi loại có thể như tên của các chương trong sách giáo khoa.

         - Ở công đoạn ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và kiểm tra- đánh giá do mang tính tổng hợp, có sự phối hợp giữa các chương nên ta phân loại dựa trên các cơ sở sau:
         + Dựa vào tính chất hoạt động của học sinh.

         + Dựa vào chức năng của bài tập có thể chia thành bài tập đòi hỏi sự tái hiện kiến thức, bài tập rèn tư duy độc lập.
         + Dựa vào tính chất của bài tập có thể chia thành bài tập định tính và bài tập định lượng.
         + Dựa vào kiểu hay dạng bài.

         + Dựa vào khối lượng kiến thức có thể chia thành bài tập đơn giản hay phức tạp.

         Tuy nhiên trong thực tế khi làm đề tài này tôi dựa chủ yếu vào nội dung, khối lượng kiến thức và dạng bài để phân loại. Với mỗi dạng bài tập tôi có đề ra các phương pháp giải phù hợp trong phần nội dung của đề tài.
          Bài tập hóa học tập định tính được chia thành  5 dạng sau:
                   Dạng 1: Phương trình và chuỗi phản ứng hóa học.

                   Dạng 2: Điều chế.

                   Dạng 3: Tách chất.

                   Dạng 4: Nhận biết.

                   Dạng 5: Giải thích hiện tượng.
           Bài tập hóa học tập định tính là một trong những loại bài tập giúp học sinh củng cố, hệ thống và nhớ lại được rất nhiều kiến thức. Với học sinh, hoạt động làm bài tập này có tác dụng sau:
        + Nhớ tính chất hóa học của các chất.
        + Nhớ hóa trị, cách nhẩm công thức hóa học và rèn kỹ năng viết PTHH.

        + Biết vận dụng những tính chất hóa học để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống, tạo hứng thú học tập cho HS.

        + Phát triển năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo cho HS.

B. PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC ĐỊNH TÍNH.
        Bài tập hóa học tập định tính được chia thành  5 dạng sau:
                   Dạng 1: Phương trình và chuỗi phản ứng hóa học.

                   Dạng 2: Điều chế.

                   Dạng 3: Tách chất.

                   Dạng 4: Nhận biết.

                   Dạng 5: Giải thích hiện tượng.
C. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CHUNG.

           Nắm vững tính chất hóa học và cách điều chế của các chất đã học và nhớ những phản ứng đặc biệt.

          Phân loại các chất mà đề bài cho. Viết PTHH.
          Tùy theo từng loại bài mà có những phương pháp giải cụ thể.

D. CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP.
    I. Dạng 1: Phương trình và chuỗi phản ứng hóa học.
       1. Phương pháp giải.
             -  Phân loại các nguyên liệu và sản phẩm ở mỗi mũi tên.

             - Chọn các phản ứng thích hợp để biến các nguyên liệu thành các sản phẩm.

             - Viết đầy đủ các phương trình hóa học ( ghi điều kiện nếu có ).
       Lưu ý:

        Đối với dạng bài tập này cần nắm chắc kiến thức lí thuyết về tính chất hóa học của các chất đã học, các phản ứng đặc biệt, kĩ năng viết phương trình hóa học tốt. Một PTHH phải đảm bảo được ba yêu cầu: Viết đúng chất tham gia và tạo thành, cân bằng đúng và ghi rõ điều kiện để xảy ra phản ứng.
       2. Bài tập minh họa.
      Bài 1: Cho hỗn hợp A gồm: Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng được khí B, dung dịch C, còn lại một chất rắn D, lọc D. Cho NaOH dư vào dung dịch C được dung dịch E và kết tủa F. Lấy F nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Sục khí CO2 dư vào dung dịch E. Viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra.
Bài làm

       Khi cho hỗn hợp A vào dung dịch HCl dư, chỉ có Al và Fe tan hết:

                      2Al + 6HCl  
[image: image1.wmf]¾¾®

   2AlCl3 + 3H2(
                      Fe + 2HCl 
[image: image2.wmf]¾¾®

  FeCl2  + H2(
      Khí B là H2, chất rắn D là Cu, dung dịch C gồm: AlCl3, HCl dư, FeCl2
      Khi cho NaOH vào C xảy ra phản ứng:

                      NaOH + HCl  
[image: image3.wmf]¾¾®

  NaCl + H2O

                       FeCl2 + 2NaOH  
[image: image4.wmf]¾¾®

Fe(OH)2
[image: image5.wmf]¯

 + 2NaCl
                      AlCl3 + 3NaOH  
[image: image6.wmf]¾¾®

Al(OH)3
[image: image7.wmf]¯

 + 3NaCl

                      NaOH + Al(OH)3 
[image: image8.wmf]¾¾®

NaAlO2 + 2H2O
      Do vậy kết tủa F là Fe(OH)2, dung dịch E là NaAlO2 và NaOH dư.

      Khi lấy F nung trong không khí đến khối lượng không đổi:

                      4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O   
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    4Fe(OH)3
[image: image10.wmf]¯


                      2Fe(OH)3   
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 Fe2O3 + 3H2O

      Sục CO2 vào dung dịch E:

                       CO2 + NaOH 
[image: image12.wmf]¾¾®

 NaHCO3

                       CO2 + 2H2O + NaAlO2 
[image: image13.wmf]¾¾®

Al(OH)3
[image: image14.wmf]¯

 + NaHCO3
      Bài 2: Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)3, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp chất rắn A. Cho A vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa hai chất tan và phần  không tan C.Cho khí CO dư qua bình chứa C nung nóng được hỗn hợp rắn E và hỗn hợp khí D. Cho E vào dung dịch AgNO3 dư thu được dung dịch F và hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thấy có khí bay ra. Cho D dư vào dung dịch B được kết tủa M và dung dịch N được kết tủa K và khí G. Viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra (các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Bài làm
        Nung X trong không khí:

                     BaCO3 
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BaO + CO2(
                     MgCO3 
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MgO + CO2(
                     2Fe(OH)3  
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Fe2O3 +  3H2O
                      2Al(OH)3 
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Al2O3 + 3H2O
       Chất rắn A gồm: BaO, MgO, Fe2O3, Al2O3, CuO. 
       Cho A vào H2O:

                     BaO + H2O 
[image: image19.wmf]¾¾®

 Ba(OH)2

                     Ba(OH)2 + Al2O3  
[image: image20.wmf]¾¾®

Ba(AlO2)2 + H2O
        Dung dịch C gồm Ba(OH)2, Ba(AlO2)2. Phần không tan C gồm: MgO, Fe2O3, CuO.
        Cho khí CO dư qua bình chứa C:

                      Fe2O3 + 3CO 
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   2Fe + 3CO2(
                      CuO + CO 
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 Cu + CO2(
      Hỗn hợp rắn E gồm: Fe, Cu, MgO. Hỗn hợp khí D gồm: CO dư và CO2
      Cho E vào dung dịch AgNO3 dư:

                     Fe + 2AgNO3  
[image: image23.wmf]¾¾®

Fe(NO3)2 + 2Ag
[image: image24.wmf]¯


                     Cu + 2AgNO3  
[image: image25.wmf]¾¾®

Cu(NO3)2 + 2Ag
[image: image26.wmf]¯


                     Fe(NO3)2 + AgNO3  
[image: image27.wmf]¾¾®

Fe(NO3)3 + Ag
[image: image28.wmf]¯


       Hỗn hợp chất rắn Y gồm: MgO và Ag tác dung với H2SO4 đặc nóng:
                      MgO + H2SO4 
[image: image29.wmf]¾¾®

MgSO4 + H2O

                      2Ag + 2 H2SO4(đặc, nóng) 
[image: image30.wmf]¾¾®

Ag2SO4 + 2H2O + SO2(
      Cho D  dư vào dung dịch B

                       2CO2 + Ba(AlO2)2 + 4H2O   
[image: image31.wmf]¾¾®

2Al(OH)3
[image: image32.wmf]¯

+ Ba(HCO3)2
                       2CO2 + Ba(OH)2  
[image: image33.wmf]¾¾®

Ba(HCO3)2
        Kết tủa M: Al(OH)3. Dung dịch N: Ba(HCO3)2
                       Ba(HCO3)2 
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BaCO3 
[image: image35.wmf]¯

+ CO2( + H2O
         Kết tủa K là: BaCO3. Khí G là: CO2
         Bài 3: (Đề thi HSG thành phố HN năm 2006-2007)
           Điền vào mỗi chỗ chấm (...) một công thức hóa học và hệ số nguyên của chúng để hoàn thành các phương trình hóa học (các điều kiện khác coi như có đủ):
	a) (...) + (...)
[image: image36.wmf]¾¾®

  2Cu + CO2
	 e) (...) + (...)  
[image: image37.wmf]¾¾®

 Na2SiO3+ CO2

	b) (...) + (...)
[image: image38.wmf]¾¾®

 CuSO4+SO2 + 2H2O
	 f) (...) + (...)
[image: image39.wmf]¾¾®

SiF4 + 2H2O

	c) (...) + (...)  
[image: image40.wmf]¾¾®

 2CaCO3 + 2H2O
	 g) (...) + (...)
[image: image41.wmf]¾¾®

MnCl2+Cl2 +2H2O

	d) (...) + (...)  
[image: image42.wmf]¾¾®

Cl2 + H2 + 2NaOH
	 h) (...) + (...)
[image: image43.wmf]¾¾®

2NaCl +H2O+ CO2


Bài làm
	a)2CuO + C 
[image: image44.wmf]¾¾®

  2Cu + CO2
	 e)SiO2 +Na2CO3  
[image: image45.wmf]¾¾®

 Na2SiO3+ CO2

	b)Cu+2H2SO4(đ,nóng)
[image: image46.wmf]¾¾®

CuSO4+SO2+2H2O
	 f)SiO2 + 4HF
[image: image47.wmf]¾¾®

SiF4 + 2H2O

	c)Ca(HCO3)2+Ca(OH)2
[image: image48.wmf]¾¾®

2CaCO3+2H2O
	 g)4HCl(đặc)+MnCl2
[image: image49.wmf]¾
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MnCl2+Cl2 +2H2O

	d)2NaCl+2H2O
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Cl2 + H2 + 2NaOH
	 h)Na2CO3+ 2HCl
[image: image51.wmf]¾¾®

2NaCl+H2O+CO2


         Bài 4: ViÕt ph​­¬ng tr×nh hãa häc thùc hiÖn nh÷ng chuyÓn ®æi ho¸ häc sau:
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     SO3   
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  H2SO4   
[image: image55.wmf]¾

®

¾

)

4

(

   Na2SO4         
                                      
[image: image56.wmf]¯

(5)
                                     CaSO3
Bài làm
	(1)   S + O2  
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SO2
	(4)  H2SO4 + 2NaOH 
[image: image58.wmf]®

 Na2SO4 + 2H2O

	(2)   2SO2  + O2    
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 2 SO3
	(5) SO2 + CaO 
[image: image60.wmf]®

 CaSO4

	(3)SO3 + H2O 
[image: image61.wmf]®

 H2SO4
	


        Bài 5: Viết phương trình hoá học cho những chuyển đổi hoá học sau:

            Fe2(SO4)3 
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     FeCl3
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    Fe(OH)3 
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 Fe2O3  
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Bài làm

                           (1)  Fe2(SO4)3   +  3 BaCl2    
[image: image66.wmf]¾¾®

 2 FeCl3  +  3 BaSO4
                           (2)  FeCl3     +   3 NaOH   
[image: image67.wmf]¾¾®

    Fe(OH)3 +   3 NaCl
                           (3)  2 Fe(OH)3  
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   Fe2O3 +   3 H2O

                          (4)  Fe2O3   + 3 H2 
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   2 Fe   +     3H2O
          Bài 6: Hãy chọn 2 chất vô cơ X khác nhau và xác định A,B,C,D,E,F thỏa mãn sơ đồ sau :

                        A
[image: image70.wmf]¾¾®

C
[image: image71.wmf]¾¾®

E

           X                  X               X               X   
                         B
[image: image72.wmf]¾¾®

D
[image: image73.wmf]¾¾®

F
Bài làm
          X là: CaCO3

                       CaCO3  
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  CaO  + CO2(
                                               (A)         (B)

                       CaO  + H2O   
[image: image75.wmf]¾¾®

Ca(OH)2      (C)                             
                       Ca(OH)2 + 2HCl   
[image: image76.wmf]¾¾®

CaCl2 + 2H2O

                                                                (E)

                        CO2 +NaOH  
[image: image77.wmf]¾¾®

NaHCO3 (D)

                        2NaHCO3  
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  Na2CO3 + CO2( + H2O
                                                         (F)
                         CaO  + CO2
[image: image79.wmf]¾¾®

 CaCO3
                         Ca(OH)2 + NaHCO3 
[image: image80.wmf]¾¾®

CaCO3 
[image: image81.wmf]¯

+ NaOH + H2O

                         CaCl2 + Na2CO3 
[image: image82.wmf]¾¾®

CaCO3 
[image: image83.wmf]¯

+ 2NaCl
        Bài 7: (Đề thi HSG thành phố HN năm 2010 – 2011)

       Viết các phương trình hóa học tương ứng với sơ đồ: 
           X 
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(1): phản ứng phân hủy, (2): phản ứng thế, (3): phản ứng hóa hợp, (4): phản ứng trao đổi

        Biết rằng nguyên tố tạo nên đơn chất Z có mặt trong hợp chất X, Y, T.
Bài làm
              Fe(OH)3 
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[image: image92.wmf]¾

®

¾

0

t

 Fe2O3 + 3 H2O
                      (2)  Fe2O3  + 3H2  
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                      (3)   2Fe  + 3Cl2  
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   2FeCl3

                     (4)   FeCl3 + 3NaOH  
[image: image95.wmf]¾¾®

 Fe(OH)3 + 3NaCl
         3. Bài tập áp dụng và nâng cao.

       Bài 1: Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có ):


         Bài 2: Viết PTHH hoàn thành sơ đồ biến hoá sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có ):

  a) Na 
[image: image96.wmf](1)
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  b) Na 
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  c) FeS2 
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  d) Al 
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          Bài 3: Xác định các chữ cái trong sơ đồ phản ứng và viết PTHH xảy ra:
a) X1 + X2  ( Br2  +   MnBr2   +   H2O

b) X3   +   X4  +  X5  ( HCl  + H2SO4 
c) A1  +   A2   ( SO2  +  H2O 

d) B1   +   B2  ( NH3(    +   Ca(NO3)2   +  H2O

Hướng dẫn : 

            Dễ thấy chất X1,X2 :  MnO2 và HBr.

           Chất X3 ( X5 :  SO2, H2O , Cl2.
          Chất A1,A2 :  H2S và O2  ( hoặc S và H2SO4 đặc )

          Chất B1, B2 :  NH4NO3 và Ca(OH)2.
a) MnO2 + 4HBr  ( Br2  +   MnBr2   +  2 H2O

         b) SO2 +  2H2O +   Cl2  ( 2HCl  + H2SO4 
c) 2H2S  +  3 O2    ( 2SO2  + 2 H2O 

         d)  2NH4NO3 +  Ca(OH)2. (  2NH3(    +   Ca(NO3)2   + 2 H2O
          Bài 4:  Viết PTHH hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây:
 
     SO3  
[image: image122.wmf](4)
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        Bài 5: Xác định các chất ứng với các chữ cái A, B, C, D, E ... và viết phương trình phản ứng.

       a) A  
[image: image126.wmf]0
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  B + CO2                                      B +  H2O ( C

    C  +  CO2  ( A + H2O                           A +  H2O + CO2 (  D

     D 
[image: image127.wmf]0
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b) FeS2   +   O2 ( A + B                            G + KOH ( H + D

     A + O2 ( C                                            H  +  Cu(NO3)2 ( I + K

     C + D ( axit E                                       I     +  E (  F  +  A + D 

     E + Cu ( F + A + D                              G  +  Cl2  +  D (  E + L
         Bài 6: Viết PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá sau :

a) CaCl2 ( Ca ( Ca(OH)2 ( CaCO3                 Ca(HCO3)2
 Clorua vôi               Ca(NO3)2 

b)  KMnO4 
[image: image128.wmf]HCl
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[image: image129.wmf]¬¾¾
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        Bài 7: Thay các chữ cái bằng các CTHH thích hợp và hoàn thành phản ứng sau:

                A  +  H2SO4 ( B + SO2 + H2O;                  D  +  H2   
[image: image130.wmf]0
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 A   +  H2O

                B  +   NaOH   ( C  +  Na2SO4                          A   +   E  ( Cu(NO3)2   +  Ag ( 

                C 
[image: image131.wmf]0
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 D + H2O

Hướng dẫn :     A: Cu       ; B: CuSO4 ;       C: Cu(OH)2;      D: CuO  ;   E: AgNO3
        Bài 8: Viết PTHH hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

                             FeCl2 
[image: image132.wmf]¾¾®

Fe(NO3)2 
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Fe(OH)2 

          Fe                                                                                Fe2O3
[image: image134.wmf]¾¾®

Fe.
                           FeCl3   
[image: image135.wmf]¾¾®

Fe(NO3)2 
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Fe(OH)3
II. Dạng 2: Điều chế.
      1. Phương pháp chung:

             B1:  Phân loại các nguyên liệu, các sản phẩm cần điều chế.

             B2:  Xác định các quy luật pư  thích hợp để biến các nguyên liệu thành sản phẩm.

             B3:  Điều chế chất trung gian ( nếu cần )

             B4:  Viết đầy đủ các PTHH xảy ra.
        2. Bài tập 

            Có 2 dạng bài tập điều chế các chất:

                 + Điều chế các chất có sử dụng hóa chất ngoài.
                 + Điều chế các chất mà không sử dụng hóa chất ngoài
  a. Điều chế các chất có sử dụng hóa chất ngoài.

           Bài 1: Viết các phương trình hóa học:

             a. Điều chế CuSO4 từ Cu.

             b. Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3
                 (Các hóa chất cần thiết coi như có đủ)
Bài làm
              a.    2Cu + O2 + 2H2SO4 
[image: image137.wmf]¾¾®

2CuSO4 + 2H2O   

                     Cu +  2H2SO4(đặc) 
[image: image138.wmf]o
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              b.     Mg + 2HCl  
[image: image139.wmf]¾¾®

MgCl2 + H2 

                      Mg + CuCl2 
[image: image140.wmf]¾¾®

MgCl2 + Cu

                      MgSO4 + BaCl2  
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 BaSO4 + MgCl2
                                 MgO + 2HCl  
[image: image142.wmf]¾¾®

MgCl2 + H2O

                       MgCO3 + 2HCl  
[image: image143.wmf]¾¾®

MgCl2 + CO2 + H2O
           Bài 2: Viết 7 PTPƯ khác nhau điều chế CO2.
                       (1) CaCO3   
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 CaO  + CO2
                        (2) CaCO3 + 2HCl  
[image: image145.wmf]¾¾®

  CaCl2  + CO2( + H2O
                        (3) CuO + CO 
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                        (4)  2 CO + O2  
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                        (5) Ca(HCO3)2  
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  CaCO3
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                        (6) C + O2 
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                        (7) Ca(HCO3)2 + 2HCl  
[image: image151.wmf]¾¾®

  CaCl2  + 2CO2 (+ 2H2O          
         Bài 3: Trong công nghiệp người ta điều chế CuSO4 bằng cách ngâm Cu kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng và sục oxi liên tục. Cách này có lợi hơn cách hòa tan Cu bằng H2SO4 đặc nóng hay không? Tại sao?
Bài làm
         Cách 1: Xảy ra phản ứng:

                        2Cu + O2 + 2H2SO4 
[image: image152.wmf]¾¾®

2CuSO4 + 2H2O   (1)
                        1                  1                       1                     (mol)

          Cách 2: Xảy ra phản ứng:
                       Cu +  2H2SO4(đặc) 
[image: image153.wmf]o
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 CuSO4 + SO2 (+  2H2O   (2)

                       1         2                            1                                (mol)

       Từ 2 PT trên ta thấy cách 1 có lợi hơn cách 2 vì:
        + Tiết kiệm H2SO4: ở PT (1) để tạo ra 1 mol CuSO4 cần 1 mol H2SO4, trong khi đó ở PT (2) để tạo ra 1 mol CuSO4 cần 2 mol H2SO4
         + Không gây ô nhiễm môi trường ( vì không tạo SO2)

          Bài 4: Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp A gồm CuO, Fe2O3, Al2O3( t0 cao), sau phản ứng thu được chất rắn B. Cho B vào dung dịch NaOH dư sau phản ứng lọc thu được chất rắn C và dung dịch D. Từ C và D hãy điều chế ra các kim loại trong A ban đầu.
Bài làm

          Khi cho CO dư qua A thì xảy ra phản ứng:
                         3CO + Fe2O3  
[image: image154.wmf]¾
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                          CO + CuO 
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Cu  + CO2(
          Chất rắn B gồm Fe, Cu và Al2O3. Cho B vào dung dịch NaOH dư thì xảy ra phản ứng:
                           2NaOH + Al2O3
[image: image156.wmf]¾¾®

  2NaAlO2 + H2O

          Chất rắn C gồm Fe và Cu, dung dịch D gồm NaOH dư và NaAlO2

            Từ chất rắn C là hỗn hợp Fe, Cu điều chế từng kim loại Fe và Cu.
            Ngâm chất rắn C trong dung dịch HCl dư, Fe tan hết tạo dung dịch, lọc lấy chất rắn  không tan sau phản ứng là Cu:
          Fe + 2HCl  
[image: image157.wmf]¾¾®

 FeCl2 + H2(
            Cho NaOH dư vào phần nước lọc, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi rồi cho H2 đi qua được Fe tinh khiết:
                             2NaOH + FeCl2  
[image: image158.wmf]¾¾®

 Fe(OH)2
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 + 2NaCl

                             Fe(OH)2   
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   FeO + H2O

                             FeO + H2 
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   Fe + H2O

             Từ dung dịch D điều chế Al.

            Sục CO2 vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi rồi điện phân nóng chảy được Al:
                        CO2 + 2H2O + NaAlO2 
[image: image162.wmf]¾¾®

  Al(OH)3
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 + NaHCO3

                                     2Al(OH)3  
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 Al2O3  + 3H2O

                         2Al2O3 
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    b.  Điều chế các chất mà không sử dụng hóa chất ngoài
       Bài 4:  Từ các chất NaCl, CaCO3, H2O, không khí và các điều kiện cần thiết khác,  hãy viết phương trình hóa học điều chế : NH3, Na2CO3, NaOH, nước Javen, clorua vôi.
Bài làm

           Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn thu được NaOH và các nguyên liệu Cl2, H2:

                           2NaCl + 2H2O 
[image: image166.wmf]¾
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  2NaOH + Cl2 + H2 

          Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH được nước Javen:

                           Cl2 + 2NaOH  
[image: image167.wmf]¾¾®

NaCl  + NaClO + H2O

                                                              Nước Javen

           Nung CaCO3 để thu CO2, lấy vôi sống điều chế clorua vôi:

                          CaCO3 
[image: image168.wmf]¾
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CaO + CO2(
                          CaO + H2O   
[image: image169.wmf]¾¾®

Ca(OH)2
                           Cl2 + Ca(OH)2 
[image: image170.wmf]¾¾®

 CaOCl2 + H2O

           Hóa lỏng không khí rồi chưng cất phân đoạn sẽ thu được N2:

           Cho N2 phản ứng với H2 ở nhiệt độ cao:
                            N2 + 3 H2  
[image: image171.wmf]¾
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  2NH3
          Cho CO2 phản ứng với NaOH dư:

                            CO2 + 2NaOH 
[image: image172.wmf]¾¾®

  Na2CO3 + H2O

         Bài 5: Cho hỗn hợp rắn gồm FeS2, CuS, Na2O. Chỉ được dùng thêm nước và các điều kiện cần thiết (nhiệt độ, xúc tác,...). Hãy trình bày phương pháp và viết các PTPƯ hóa  học xảy ra để điều chế FeSO4, Cu(OH)2.
Bài làm

          Hòa tan hỗn hợp vào nước lọc, tách lấy chất rằn FeS2, CuS và dung dịch NaOH:
                           Na2O  + H2O  
[image: image173.wmf]¾¾®

 2NaOH

           Điện phân nước thu được H2 và O2:
                           2H2O  
[image: image174.wmf]¾
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            Nung hỗn hợp FeS2, CuS trong O2 (1) dư đến phản hoàn toàn được hỗn hợp rắn Fe2O3, CuO và khí SO2:
                           4 FeS2 + 11O2 
[image: image175.wmf]¾
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 2Fe2O3 + 8SO2(
                           2CuS + 3O2 
[image: image176.wmf]¾

®

¾

0

t

 2CuO + 2SO2(
                  Tách lấy khí SO2 cho tác dụng với O2 (1) dư có xúc tác, sau đó đem hợp nước được H2SO4:

                            2SO2 + O2 
[image: image177.wmf]¾
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   2SO3
                                          SO3 +  H2O 
[image: image178.wmf]¾¾®

 H2SO4
              Lấy hỗn hợp rắn Fe2O3, CuO đem khử hoàn toàn bằng H2 (1) dư ở nhiệt độ cao được hỗn hợp Fe, Cu. Hòa tan hỗn hợp kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng (2), được dung dịch FeSO4, phần không tan Cu tách riêng:
                             Fe2O3 + 3H2 
[image: image179.wmf]¾
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                             CuO + H2 
[image: image180.wmf]¾
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Cu + H2O

                             Fe + H2SO4   
[image: image181.wmf]¾¾®

FeSO4 + H2(
            Cho Cu tác dụng với O2 (1) tạo ra CuO sau đó hòa tan vào dung dịch H2SO4(2) rồi cho tiếp dung dịch NaOH vào, lọc tách thu được kết tủa Cu(OH)2:
                             2Cu + O2   
[image: image182.wmf]¾
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                             CuO + H2SO4   
[image: image183.wmf]¾¾®

 CuSO4 + H2O

                             CuSO4 + 2NaOH  
[image: image184.wmf]¾¾®

  Cu(OH)2 
[image: image185.wmf]¯
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      3. Bài tập áp dụng và nâng cao.

          Bài 1: Từ Cu và các chất tuỳ chọn, em hãy nêu  2 phương pháp trực tiếp và 2 phương pháp gián tiếp điều chế CuCl2 ? Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?

Hướng dẫn: 

                            C1: Cu    +   Cl2   
[image: image186.wmf]o
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 CuCl2
                            C2: Cu    +  2FeCl3  ( FeCl2  +  CuCl2
                            C3: 2Cu   +  O2 
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                                  CuO  +  2HCl ( CuCl2   +  H2O

                            C4: Cu   +   2H2SO4 đặc  
[image: image188.wmf]o
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 CuSO4  +  2H2O  +  SO2 (
                                  CuSO4  +  BaCl2 ( CuCl2   +  BaSO4 ( 

        Bài 2: Từ CuCl2, dung dịch NaOH, CO2. Viết phương trình hóa học điều chế CaO, CaCO3.
        Bài 3: Từ các dung dịch : CuSO4, NaOH , HCl, AgNO3 có thể điều chế được những muối nào ? những oxit bazơ nào ? Viết các phương trình hóa học để minh họa.
        Bài 4: Từ Fe nêu 3 phương pháp điều chế FeCl3 và ngược lại. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
        Bài 5: Một hỗn hợp CuO và Fe2O3 . Chỉ được dùng Al và dung dịch HCl để điều chế Cu nguyên chất.

Hướng dẫn :

Cách 1:  Cho hỗn hợp tan trong dung dịch HCl. Cho dung dịch thu được tác dụng với Al lấy kim loại sinh ra hoà tan tiếp vào dung dịch HCl (  thu được Cu

Cách 2: Hoà tan Al trong dung dịch HCl thu được H2. Khử hỗn hợp 2 oxit (  2 kim loại. Hoà tan kim loại trong dung dịch HCl (  thu được Cu.
Cách 3: Khử hỗn hợp bằng Al, Hoà tan sản phẩm vào dung dịch HCl (  thu được Cu

        Bài 6: Từ Fe, S, NaCl, MgCO3, H2O (dụng cụ cần thiết và các điều kiện về nhiệt độ, áp suất, xúc tác có đủ), có thể điều chế được: 
        a. Những chất khí nào?

        b. Những oxit axit và oxit bazơ nào?
        c. Những bazơ nào?

        Hãy viết các PTPƯ (ghi rõ điều kiên, nếu có)
III. Dạng 3: Tách chất.

       1. Phương pháp giải.
           Phương pháp loại bỏ: Phương pháp này dùng để tách một chất ra khỏi hỗn hợp khi chất cần tách khó hoặc không tham gia phản ứng hóa học.
Sơ đồ tổng quát:
                       Hỗn hợp A,B
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(Sơ đồ trên cho thấy: Khi có hỗn hợp A, B. Muốn tách A, ta cho hỗn hợp trên phản ứng với chất X, đảm bảo chỉ có X phản ứng với B tạo ra XB, còn lại thu được A)
           Phương pháp tái tạo: Dùng để tách các chất dễ dàng tham gia các phản ứng hóa học với một chất trong khi các chất khác trong hỗn hợp không phản ứng:
Sơ đồ tổng quát:
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           Một số chú ý :

     - Đối với hỗn  hợp rắn : X  thường là dung dịch để hoà tan chất A.

     - Đối với hỗn  hợp lỏng ( hoặc dung dịch ):  X thường là dung dịch để tạo kết tủa hoặc khí.

    - Đối với hỗn  hợp khí : X  thường là chất để hấp thụ A ( giữ lại trong dung dịch).

    - Ta chỉ thu được chất tinh khiết nếu chất đó không lẫn chất khác cùng trạng thái.
        2. Bài tập áp dụng.

            Các dạng bài tập tách chất thường gặp: 

                  + Tách riêng 1 chất ra khỏi hỗn hợp( tinh chế chất)

                  + Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp

            a. Tách riêng 1 chất ra khỏi hỗn hợp( tinh chế chất)
         Bài 1: Có hỗn hợp A gồm dung dịch muối AlCl3, CuCl2.  Hãy trình bày phương pháp thu hồi AlCl3 tinh khiết từ hỗn hợp trên.

Bài làm

           Cho hỗn hợp A tác dụng với Al, sẽ xảy ra phản ứng sau:

                      2 Al + 3CuCl2  
[image: image192.wmf]¾¾®

  2AlCl3 + 3Cu

           Lọc bỏ kim loại Cu ta thu được dung dịch AlCl3 tinh khiết.
          Bài 2: Có hỗn hợp A gồm dung dịch muối ZnSO4, CuSO4.  Hãy trình bày phương pháp thu hồi ZnSO4 tinh khiết từ hỗn hợp trên.

Bài làm

           Cho hỗn hợp A tác dụng với Zn, sẽ xảy ra phản ứng sau:

                       Zn + CuSO4   
[image: image193.wmf]¾¾®

 ZnSO4 + Cu

           Lọc bỏ kim loại Cu ta thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.

          Bài 3: Có hỗn hợp A gồm các chất FeO, CuO, Cu, Fe, Ag. Hãy trình bày phương pháp thu hồi Ag tinh khiết từ hỗn hợp trên.
Bài làm

           Oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp A, lúc đó xảy ra phản ứng:
                      3Fe + 2O2 
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                     2Cu + O2 
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                     4FeO + 3O2 
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  2Fe2O3

           Ngâm hỗn hợp sau oxi hóa trong dung dịch HCl dư, Fe3O4, Fe2O3, CuO tan hết, lọc lấy chất rắn không tan là Ag:

                     Fe3O4 + 8HCl  
[image: image197.wmf]¾¾®

 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
                      Fe2O3 + 6HCl  
[image: image198.wmf]¾¾®

 2FeCl3 +  3H2O
                      CuO + 2HCl   
[image: image199.wmf]¾¾®

CuCl2 +  H2O
       Bài 4: Cho hỗn hợp gồm các dung dịch: NaCl, Na2SO4, MgSO4, MgCl2, CaCl2 và Ca(HCO3)2. Làm thế nào để thu được muối ăn tinh khiết từ hỗn hợp trên?
Bài làm
          Cho dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp dung dịch A trên, lúc đó xảy ra phản ứng:
                      BaCl2 + Na2SO4 
[image: image200.wmf]¾¾®

 BaSO4 
[image: image201.wmf]¯

+ 2NaCl

                      BaCl2 + MgSO4  
[image: image202.wmf]¾¾®

BaSO4 
[image: image203.wmf]¯

+ MgCl2

          Lọc bỏ kết tủa, sau phản ứng thu được hỗn hợp B gồm: NaCl, MgCl2, CaCl2, Ca(HCO3)2 và BaCl2.
          Cho dung dịch Na2CO3 dư vào B:

                      MgCl2 + Na2CO3  
[image: image204.wmf]¾¾®

MgCO3
[image: image205.wmf]¯

 + 2NaCl
                      CaCl2 + Na2CO3
[image: image206.wmf]¾¾®

  CaCO3
[image: image207.wmf]¯

 +2 NaCl
                      Ca(HCO3)2 + Na2CO3  
[image: image208.wmf]¾¾®

CaCO3
[image: image209.wmf]¯

 + 2NaHCO3
                      BaCl2+ Na2CO3  
[image: image210.wmf]¾¾®

BaCO3
[image: image211.wmf]¯

 + 2NaCl
          Lọc bỏ kết tủa, dung dịch gồm: NaCl, NaHCO3, Na2CO3 dư. Cho dung dịch HCl dư vào hỗn hợp trên:
                     NaHCO3 + HCl  
[image: image212.wmf]¾¾®

 NaCl  + CO2( + H2O
                     Na2CO3+ 2HCl  
[image: image213.wmf]¾¾®

 2NaCl  + CO2( + H2O
           Cô cạn dung dịch sau phản ứng để nước và axit dư bay hơi hết ta thu được NaCl tinh khiết.

           Bài 5: Bằng phương pháp hóa học hãy tách SO2 ra khỏi hỗn hợp gồm các khí SO2, SO3, O2.
Bài làm

           Cho hỗn hợp qua dung dịch NaOH dư, còn lại O2:
                          SO2 + 2NaOH  
[image: image214.wmf]¾¾®

Na2SO3 + H2O

                          SO3 + 2NaOH  
[image: image215.wmf]¾¾®

Na2SO4 + H2O

           Dung dịch thu được cho tác dung với dung dịch H2SO4 loãng:

                           Na2SO3 + H2SO4 
[image: image216.wmf]¾¾®

 Na2SO4 +H2O  + SO2
          Ta thu được SO2
             b. Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp

          Bài 6: Cho hỗn hợp bột của các kim loại: Al, Fe, Cu, Ag. Hãy dùng phương pháp thích hợp để tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp.
Bài làm

           Tách Al bằng cách ngâm hỗn hợp trong dung dịch NaOH dư, Al tan hết tạo dung dịch. Lọc lấy chất rắn không tan là: Fe, Cu, Ag:
                            2Al + 2NaOH + 2H2O  
[image: image217.wmf]¾¾®

2NaAlO2 + 3H2(
            Sục CO2 dư vào dung dịch thu được kết tủa Al(OH)3:
                             NaAlO2 + CO2 + 2H2O   
[image: image218.wmf]¾¾®

Al(OH)3
[image: image219.wmf]¯

 +  NaHCO3

           Lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi rồi điện phân nóng chảy được Al:

                             2Al(OH)3 
[image: image220.wmf]¾
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Al2O3 + 3H2O
                             2Al2O3  
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¾

®

¾

đpnc

4Al + 3O2(
          Tách Fe bằng cách hòa tan hỗn hợp Fe, Cu, Ag trong dung dịch HCl dư, Fe tan hết tạo dung dịch. Lọc lấy chất rắn không tan là Cu, Ag.
                             Fe + 2HCl  
[image: image222.wmf]¾¾®

 FeCl2 + H2(
           Điện phân dung dịch FeCl2 ta thu được Fe:

                              FeCl2   
[image: image223.wmf]¾
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 Fe + Cl2(
            Cho Cu và Ag phản ứng với O2 dư, chỉ có Cu bị oxi hóa:
                               2Cu + O2 
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           Ngâm hỗn hợp CuO và Ag trong dung dịch HCl dư, CuO tan hết tạo thành dung dịch, lọc lấy chất rắn không tan là Ag:
                              CuO + 2HCl   
[image: image225.wmf]¾¾®

CuCl2 + H2O

           Điện phân dung dịch CuCl2 thu được Cu:

                              CuCl2  
[image: image226.wmf]¾
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 Cu + Cl2(
         Bài 7: Có hỗn hợp A gồm: MgO, Al2O3, SiO2. Làm thế nào để thu được từng chất tinh khiết trong A.
Bài làm

           Ngâm hỗn hợp A trong dung dịch HCl dư: Al2O3 và MgO tan hết tạo thành dung dịch. Lọc lấy chất rắn không tan là SiO2:
                               MgO + 2HCl   
[image: image227.wmf]¾¾®

MgCl2 +  H2O

                               Al2O3 + 6HCl  
[image: image228.wmf]¾¾®

 2AlCl3 +  3H2O

          Cho NaOH dư vào dung dịch sau phản ứng, thu được kết tủa B gồm Mg(OH)2 và dung dịch C gồm: NaOH dư, NaAlO2:
                               MgCl2 + 2NaOH  
[image: image229.wmf]¾¾®

Mg(OH)2
[image: image230.wmf]¯

 + 2NaCl
                               AlCl3  +  3NaOH  
[image: image231.wmf]¾¾®

Al(OH)3 
[image: image232.wmf]¯

+ 3NaCl
                               Al(OH)3 + NaOH  
[image: image233.wmf]¾¾®

  NaAlO2 + 2H2O

          Lọc lấy B, nung đến khối lượng không đổi được MgO:

                                Mg(OH)2  
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          Sục CO2 dư vào C được kết tủa Al(OH)3:
                               NaAlO2 + CO2 + 2H2O   
[image: image235.wmf]¾¾®

Al(OH)3
[image: image236.wmf]¯

 +  NaHCO3

           Lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi  được Al2O3:

                                2Al(OH)3 
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            Bài 8: Bằng phương pháp hóa học, hãy tách từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm NaCl, CaCl2, CaO.
Bài làm

           Hòa tan hỗn hợp vào nước, xảy ra phản ứng:
                                CaO + H2O
[image: image238.wmf]¾¾®

 Ca(OH)2

            Sục khí CO2 vào dung dịch thu được gồm Ca(OH)2, CaCl2, NaCl để tách lấy kết tủa CaCO3 và dung dịch A gồm CaCl2 và NaCl:
                                CO2 +  Ca(OH)2 
[image: image239.wmf]¾¾®

CaCO3 
[image: image240.wmf]¯

+ H2O

            Nung CaCO3 đến khối lượng không đổi được CaO:
                                CaCO3 
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 CaO + CO2(
            Cho Na2CO3 dư vào dung dịch A thu được kết tủa và dung dịch B:

                                Na2CO3 + CaCl2  
[image: image242.wmf]¾¾®

CaCO3
[image: image243.wmf]¯

 + 2NaCl
            Lọc lấy kết tủa, cho phản ứng với dung dịch HCl dư, cô cạn dung dịch được CaCl2:

                                CaCO3 + 2HCl 
[image: image244.wmf]¾¾®

 CaCl2 + CO2 (+ H2O

            Cho HCl dư vào dung dịch B, cô cạn dung dịch sau phản ứng được NaCl:

                                 Na2CO3+ 2HCl  
[image: image245.wmf]¾¾®

  2NaCl + CO2 (+ H2O
        3. Bài tập áp dụng và nâng cao.
        Bài 1: Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm Cu, Al, Fe ( bằng phương pháp hóa học)
Hướng dẫn:  

           Hòa tan hỗn hợp vào dung dịch NaOH đặc dư, thì Al tan còn Fe, Cu không tan.

          Từ NaAlO2 tái tạo Al theo sơ đồ:  NaAlO2 ( Al(OH)3 ( Al2O3 
[image: image246.wmf]đpnc 

criolit

¾¾¾®

Al.

          Hòa tan Fe,Cu vào dung dịch HCl dư, thu được Cu vì không tan.

         Phần nước lọc tái tạo lấy Fe: FeCl2 ( Fe(OH)2 ( FeO ( Fe.

( nếu đề không yêu cầu giữ nguyên lượng ban đầu thì có thể dùng Al đẩy Fe khỏi FeCl2)
        Bài 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy tách riêng từng chất khỏi hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, SiO2.

Hướng dẫn : 

  Dễ thấy hỗn hợp gồm : 1 oxit bazơ, một oxit lưỡng tính, một oxit axit. Vì vậy nên dùng dung dịch HCl để hòa tan, thu được SiO2.

            Tách Al2O3 và CuO theo sơ đồ sau:
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         Bài 3: Một hỗn hợp gồm các chất : CaCO3, NaCl, Na2CO3 . Hãy nêu phương pháp tách riêng mỗi chất.

Hướng dẫn:     Dùng nước tách được CaCO3
                           Tách NaCl và Na2CO3 theo sơ đồ sau: 

                           
[image: image248.wmf]0

223

23

t

NaOH

HCl

CONaCO

NaCl , NaCO

NaCl,HClNaCl

+

+

ì

¾¾¾¾®

ï

¾¾¾®

í

¾¾®

ï

î


         Bài 4: Một loại muối ăn có lẫn các tạp chất CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4. Hãy trình bày cách loại bỏ các tạp chất để thu được muối ăn tinh khiết.

Hướng dẫn :    Chúng ta phải loại bỏ Ca, SO4, Mg ra khỏi muối ăn.

           - Cho BaCl2 dư để kết tủa  hoàn toàn gốc SO4  :

                      Na2SO4  +  BaCl2  ( BaSO4 (   + 2NaCl

                      CaSO4  +  BaCl2  ( BaSO4 (   +  CaCl2
                      MgSO4  +  BaCl2  ( BaSO4 (   + MgCl2
            - Bỏ kết tủa và cho Na2CO3 vào dung dịch để loại MgCl2, CaCl2, BaCl2 dư.

                      Na2CO3  +  MgCl2 ( MgCO3 (   +  2NaCl

                      Na2CO3  +  CaCl2  ( CaCO3 (    +  2NaCl

                      Na2CO3  +  BaCl2  ( BaCO3 (    +  2NaCl

          - Thêm HCl để loại bỏ Na2CO3 dư, cô cạn dung dịch thì được NaCl tinh khiết.

                      Na2CO3  +  2HCl  ( 2NaCl   +  H2O  +  CO2 ( 

         Bài 5: Tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp sau:

a) Bột Cu và bột Ag.                                            e) Hỗn hợp rắn: AlCl3, FeCl3, BaCl2 
b) Khí H2, Cl2, CO2.                                                                    g) Cu, Ag, S, Fe .
c) H2S, CO2, hơi H2O và N2.                                h) Na2CO3 và CaSO3 ( rắn).

d) Al2O3, CuO, FeS, K2SO4                                  i) Cu(NO3)2, AgNO3  ( rắn).

Hướng dẫn: 

a) 
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b) 
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c)  
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d)  
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e) Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NH3 dư ( dung dịch và 2 KT.  Từ dung dịch ( BaCl2 và NH4Cl) điều chế được BaCl2 bằng cách cô cạn và đun nóng ( NH4Cl thăng hoa).Hoặc dùng Na2CO3 và HCl để thu được BaCl2.

            Hòa tan 2 kết tủa vào NaOH dư ( 1 dd và 1 KT.

           Từ dung dịch: tái tạo AlCl3 
           Từ kết tủa : tái tạo  FeCl3
g) Sơ đồ tách : 
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h) Cho hỗn hợp rắn Na2CO3 và CaSO3  vào nước thì CaSO3 không tan. Cô cạn dung dịch Na2CO3 thu đươc Na2CO3 rắn.
i) Nung nóng hỗn hợp được CuO và Ag. Hòa tan rắn vào dung dịch HCl dư ( CuCl2 + Ag. Từ CuCl2 tái tạo Cu(NO3)2 và từ Ag điều chế AgNO3.

IV. Dạng 4: Nhận biết.
        1. Phương pháp giải

         Muốn làm bài tập nhận biết, trước tiên phải nhớ tính chất hóa học của các chất cần nhận biết. Sau đó xem chất nào có phản ứng  nào cho hiện tượng rõ ràng (VD: có chất kết tủa, hoặc chất khí bay lên) mà các chất khác không có, ta sẽ nhận biết được chất đó. 
         Cách trình bày một bài tập nhận biết gồm 3 bước:
        + Bước 1: Trích mẫu thử.

        + Bước 2: Chọn thuốc thử (tùy thuộc vào yêu cầu của đề bài). Cho thuốc thử vào mẫu thử, trình bày hiện tượng quan sát được từ đó tìm ra được hóa chất cần nhận biết.
         + Bước 3: Viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra. 
        Lưu ý : 

- Nếu chất A là thuốc thử của chất B thì chất B cũng là thuốc thử của A.

- Nếu chỉ được lấy thêm 1 thuốc thử, thì chất lấy vào phải nhận ra được một chất sao cho chất này có khả năng làm thuốc thử cho các chất còn lại.

- Nếu không dùng thuốc thử thì  dùng các phản ứng phân hủy, hoặc cho tác dụng đôi một. 

- Khi chứng minh sự có mặt của một chất trong hỗn hợp thì rất dễ  nhầm lẫn. Vì vậy thuốc thử được dùng phải rất đặc trưng.
   2. Bài tập minh họa

Một số dạng bài nhận biết
          +  Nhận biết với thuốc thử không hạn chế.
       +  Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có thể thuốc thử cho sẵn hoặc phải tìm).
          + Nhận biết mà không sử dụng thuốc thử ngoài.
      a. Dạng 1: Nhận biết với thuốc thử không hạn chế.
        Bài 1: Bằng phương pháp hóa học, nhận biết 4 ống nghiêm mất nhãn chứa 4 dung dịch: Na2CO3, NaOH, HCl, NaCl.

Bài làm
       Lấy ra mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.
      Cho dung dịch HCl vào 4 mẫu thử, mẫu thử nào xuất hiện sủi bọt khí là dung dịch Na2CO3:
                       PT: Na2CO3 + 2HCl 
[image: image255.wmf]¾¾®

 2NaCl + CO2 (+ H2O

         Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử còn lại, mẫu thử nào:

     + Làm quỳ tím hóa xanh là dung dịch NaOH.

     + Làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch HCl.

     + Không làm quỳ tím chuyển màu là dung dịch NaCl.

         Bài 2: Có 4  lọ mất nhãn , mỗi lọ đựng  một dung dịch sau: CuSO4, KCl, NaOH, Ca(OH)2. Hãy nhận biết mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. 
Bài làm
                 Lấy ra mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

                Cho quỳ tím vào các mẫu thử,  mẫu thử nào:

     + Làm quỳ tím hóa xanh là dung dịch: NaOH, Ca(OH)2.(1)
     + Không làm quỳ tím chuyển màu là dung dịch: KCl, CuSO4.(2)
                Dẫn khí CO2 lội qua hai mẫu thử nhóm 1: Nếu CO2 làm mẫu thử nào vẩn đục mẫu thử đó là dung dịch Ca(OH)2. Mẫu thử còn lại là dung dịch NaOH.
                       PT: CO2 + Ca(OH)2 
[image: image256.wmf]¾¾®

 CaCO3 (+ H2O
                Cho dung dịch BaCl2 vào 2 mẫu thử nhóm 2: Nếu mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng, mẫu thử đó là dung dịch CuSO4. Mẫu thử còn lại là dung dịch KCl.
                      PT: BaCl2 + CuSO4   
[image: image257.wmf]¾¾®

 BaSO4 (+ CuCl2
         Bài 3: Cã 3 lä mÊt nh·n, mçi lä ®ùng mét dung dÞch kh«ng mµu sau: K2SO4, H2SO4(lo·ng), HCl. H·y nhËn biÕt chÊt ®ùng trong mçi lä b»ng ph​ư¬ng ph¸p ho¸ häc? ViÕt c¸c ph​​ư¬ng tr×nh ho¸ häc.
Bài làm

                 Lấy ra mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

                Cho quỳ tím vào các mẫu thử,  mẫu thử nào:

     + Làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch: HCl, H2SO4.(1)

     + Không làm quỳ tím chuyển màu là dung dịch: K2SO4.
                 Cho dung dịch BaCl2 vào 2 mẫu thử nhóm 1: Nếu mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng, mẫu thử đó là dung dịch H2SO4. Mẫu thử còn lại là dung dịch HCl.

                 PT: BaCl2 +  H2SO4   
[image: image258.wmf]¾¾®

 BaSO4 (+ 2HCl
         Bài 4: Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các khí có trong cùng một hỗn hợp gồm: CO, CO2, SO2, H2.

Bài làm

         Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước Br2 dư, nước Br2 nhạt màu chứng tỏ hỗn hợp có khí SO2:
                             SO2 + 2H2O + Br2  
[image: image259.wmf]¾¾®

 H2SO4  + 2HBr
        Cho hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch nước vôi trong dư, thấy xuất hiện kết tủa chứng tỏ hỗn hợp có khí CO2:

                              CO2 + Ca(OH)2  
[image: image260.wmf]¾¾®

 CaCO3( + H2O

        Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí còn lại, rồi làm lạnh đột ngột sản phẩm cháy, cho một vài tinh thể CuSO4 trắng vào, nếu màu trắng chuyển dần sang màu xanh  chứng tỏ sản phẩm có hơi nước 
[image: image261.wmf]Þ

chất đem đốt ban đầu là H2. Dẫn sản phẩm cháy còn lại qua dung dịch nước vôi trong dư, nước vôi trong bị vẩn đục chứng tỏ sản phẩm cháy có CO2
[image: image262.wmf]Þ

 chất đem đốt ban đầu là CO.
                                2H2 + O2 
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                                2CO + O2  
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 2CO2
                                xH2O + CuSO4 
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    CuSO4.xH2O
                                               Trắng               Xanh

                               Ca(OH)2  + CO2  
[image: image266.wmf]¾¾®

  CaCO3( + H2O

        b. Dạng 2: Nhận biết với thuốc thử hạn chế (có thể thuốc thử cho sẵn hoặc phải tìm).
         Bài 5: Chỉ dùng H2O có thể phân biệt được 3 chất bột màu trắng BaO, Al2O3,MgO đựng trong 3 lọ mất nhãn được không? Nếu có hãy nhận biết.
Bài làm

            Lấy ra mỗi chất rắn một ít làm mẫu thử.

            Hòa tan 3 mẫu thử vào nước, mẫu thử nào tan là BaO:
                                BaO + H2O 
[image: image267.wmf]¾¾®

 Ba(OH)2

            Lấy dung dịch Ba(OH)2 cho vào 2 mẫu thử còn lại, mẫu thử nào tan là Al2O3:
                                Ba(OH)2 + Al2O3 
[image: image268.wmf]¾¾®

 Ba(AlO2)2 + H2O
            Mẫu thử còn lại là MgO.

          Bài 6: Trong phòng thí nghiệm có dung dịch HCl, nước và các chất vô cơ cần thiết, hãy phân biệt các chất rắn sau: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4.
Bài làm
             Lấy ra mỗi chất rắn một ít làm mẫu thử.

             Hòa tan các mẫu thử vào nước, phân biệt được hai nhóm:
                  + Nhóm 1 tan gồm:  NaCl, Na2CO3, Na2SO4
                       + Nhóm 2 không tan gồm: BaCO3, BaSO4

             Cho dung dịch HCl vào 2 mẫu thử thuộc  nhóm 2, mẫu thử nào sủi bọt khí là BaCO3, còn lại là BaSO4:

                                BaCO3 + 2HCl 
[image: image269.wmf]¾¾®

 BaCl2 + CO2 (+ H2O (1)

              Cho dung dịch HCl lần lượt vào  nhóm 1, mẫu thử nào sủi bọt khí là Na2CO3:
                                Na2CO3  +  2HCl  ( 2NaCl   +  H2O  +  CO2 ( 

               Lấy dung dịch BaCl2 thu được ở PT (2) cho vào hai mẫu thử còn lại, nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4, còn lại là NaCl:

                                 Na2SO4  +  BaCl2  ( BaSO4 (   + 2NaCl
          Bài 7 (Đề thi HSG – Gia Lai): Chỉ được dùng quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt mất nhãn sau: NH4HSO4, BaCl2, Ba(OH)2, HCl, H2SO4, NaCl.
Bài làm
                Lấy ra mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.

                Cho quỳ tím vào các mẫu thử, mẫu thử nào làm cho quỳ tím: 

                    + Chuyển thành màu đỏ đó là: NH4HSO4, HCl, H2SO4.(nhóm 1)
                    + Chuyển thành màu xanh đó là: Ba(OH)2.
                    + Không đổi màu đó là: BaCl2, NaCl.(nhóm 2)
                 Cho Ba(OH)2 mới nhận được vào các dung dịch nhóm 1:
                     + Dung dịch có khí thoát lên và kết tủa trắng là: NH4HSO4
                              NH4HSO4 + Ba(OH)2 
[image: image270.wmf]¾¾®

  BaSO4 ( + NH3 (+ 2H2O

                     + Dung dịch có kết tủa trắng là: H2SO4
                              H2SO4   +  Ba(OH)2 ( BaSO4 (   +  2H2O

                     + Dung dịch còn lại là: HCl.

                  Cho H2SO4 mới nhận được vào các dung dịch nhóm 2:
                      + Dung dịch có kết tủa trắng là: BaCl2
                                H2SO4   +  BaCl2 ( BaSO4 (   +  2HCl
                      + Dung dịch còn lại là: NaCl.
          Bài 8:(Đề thi HSG TP Hà Nội 2008-2009)
         Có 5 lọ bị mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng rẽ một trong các dung dịch không màu sau: HCl, NaOH, Ba(OH)2, MgCl2, MgSO4. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch phenolphtalein làm thuốc thử, hãy trình bày chi tiết cách phân biệt 5 lọ trên (không trình bày dạng bảng hoặc sơ đồ) và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Bài làm
            Lần lượt lấy dung dịch từ 5 lọ vào 5 ống nghiệm sạch riêng rẽ có đánh số để phân biệt.
            Cho dung dịch phenolphtalein vào cả 5 ống nghiệm trên, sẽ thấy có 2 ống chuyển sang màu hồng 
[image: image271.wmf]Þ

trong hai ống có chứa NaOH, Ba(OH)2
             Lấy 1 trong 2 ống vừa chuyển thành màu hồng cho lần lượt vào 3 ống không chuyển màu ở trên nếu thấy bị mất màu và không tạo kết tủa thì ống đó có chứa dung dịch HCl, nếu thấy tạo kết tủa thì ống đó chứa muối magie.
            Lấy dung dịch HCl vừa nhận ra, cho vào kết tủa vừatạo ra tan hết thì dung dịch màu hồng cho vào lúc trước có chứa NaOH, nếu thấy kết tủa ở 2 ống vừa tạo ra chỉ tan ở một ống thì dung dịch màu hồng cho vào lúc trước có chứa Ba(OH)2; xét ở ống có chứa kết tủa bị tan hết 
[image: image272.wmf]Þ

lúc đầu có chứa MgCl2, còn ống có chứa kết tủa không bị tan hết 
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lúc đầu có chứa MgSO4
             PTHH: NaOH + dd phenolphtalein 
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màu hồng
                         Ba(OH)2 + dd phenolphtalein 
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màu hồng

                         NaOH(màu hồng) +HCl  
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 NaCl + H2O (dung dịch không màu)
                         Ba(OH)2(màu hồng) +2HCl  
[image: image277.wmf]¾¾®

 BaCl2 + 2H2O (dung dịch không màu)

                         2NaOH + MgCl2 
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Mg(OH)2(    + 2NaCl
                         2NaOH + MgSO4 
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Mg(OH)2(    + Na2SO4
                         Ba(OH)2 + MgCl2
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 Mg(OH)2(    + BaCl2
                         Ba(OH)2 + MgSO4 
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Mg(OH)2 (   + BaSO4
                         2HCl + Mg(OH)2 
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MgCl2 + 2H2O
        Dạng 3: Nhận biết mà không sử dụng thuốc thử ngoài.

           Bài 9: Có lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch: HCl, H2SO4, Na2CO3, BaCl2. Hãy nhận biết lọ nào đựng dung dịch gì mà không được dùng bất cứ thuốc thử nào.
Bài làm

            Lấy ra mỗi dung dịch một ít làm nhiều mẫu thử.

            Lần lượt đổ một mẫu thử vào 3 mẫu thử còn lại, ta có kết quả ở bảng sau:
	
	HCl
	H2SO4
	Na2CO3
	BaCl2

	HCl
	
	-
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	-

	H2SO4
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	Na2CO3
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	BaCl2
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               Từ bảng trên ta thấy: Mẫu thử nào phản ứng với 3 mẫu thử còn lại cho:
                 + 1 lần tạo khí là HCl.

                 + 1 lần tạo kết tủa trắng và một lần tạo khí là H2SO4.

                 + 2 lần tạo kết tủa trắng là BaCl2.

                 + 2 lần tạo khí và 1 lần tạo kết tủa trắng là Na2CO3.
                          PTHH:  Na2CO3  +  2HCl  ( 2NaCl   +  H2O  +  CO2 ( 

                                H2SO4  +  BaCl2  ( BaSO4 (   + 2HCl
                                Na2CO3  +  BaCl2  ( BaCO3 (   + 2NaCl
              Bài 10: Có lọ mất nhãn chứa 5 dung dịch:  BaCl2,  H2SO4, HCl, Ba(NO3)2, Ag2SO4. Không thêm hóa chất khác, bằng cách nào có thể nhận ra từng dung dịch? 
Bài làm

              Lấy ra mỗi dung dịch một ít làm nhiều mẫu thử.

              Lần lượt đổ một mẫu thử vào 4 mẫu thử còn lại, ta có kết quả ở bảng sau:
	
	BaCl2
	Ba(NO3)2
	Ag2SO4
	HCl
	H2SO4

	BaCl2
	
	-
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	-
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	Ba(NO3)2
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	Ag2SO4
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	-

	HCl
	-
	-
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	-

	H2SO4
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	-
	-
	


              Từ bảng trên ta thấy: Mẫu thử nào phản ứng với 4 mẫu thử còn lại cho:

                          + 1 lần tạo kết tủa là HCl.

                          + 3 lần tạo kết tủa là Ag2SO4.

                          + 2 lần tạo kết tủa trắng là BaCl2, H2SO4, Ba(NO3)2.

               Đổ dung dịch Ag2SO4 vào 3 dung dịch còn lại, nếu không có kết tủa là H2SO4
               Đổ dung dịch H2SO4 dư vào 2 dung dịch còn lại, lọc lấy phần dung dịch cho tác dụng với dung dịch Ag2SO4, nếu có kết tủa trắng thì dung dịch ban đầu là BaCl2, còn lại là Ba(NO3)2:
              PTHH:  H2SO4   +  BaCl2 ( BaSO4 (   +  2HCl
                            H2SO4   +  Ba(NO3)2 ( BaSO4 (   +  2HNO3
                            Ag2SO4   +  Ba(NO3)2 ( BaSO4 (   +  2AgNO3
                            Ag2SO4   +  BaCl2 ( BaSO4 (   +  2AgCl(
                           Ag2SO4   + 2 HCl ( 2AgCl(   +  H2SO4
       3. Bài tập áp dụng và nâng cao.
        Bài 1: Hãy nêu phương pháp nhận biết các lọ đựng riêng biệt các dung dịch mất nhãn: HCl,H2SO4, Na2SO4, KCl. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

         Bài 2: Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các gói bột màu đen không nhãn : Ag2O, MnO2, FeO, CuO. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn:  

Dùng thuốc thử : dung dịch HCl.

Nếu tạo dung dịch xanh lam là CuO, tạo dung dịch lục nhạt là FeO, tạo kết tủa trắng là Ag2O, tạo khí màu vàng lục là MnO2.

          Bài 3: Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn : NH4Cl, MgCl2, FeCl2, ZnCl2, CuCl2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn:   dùng dung dịch NaOH để thử : NH4Cl có khí mùi khai, FeCl2 tạo kết tủa trắng xanh và hóa nâu đỏ, CuCl2 tạo kết tủa xanh lơ, MgCl2 tạo kết tủa trắng, ZnCl2 tạo kết tủa trắng tan trong kiềm dư.

        Bài 4:  Có 5 ống nghiệm đựng 5 dung dịch không nhãn được đánh số từ 1 ( 5, gồm: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH . Thực hiện các thí nghiệm được kết quả như sau:

(1) tác dụng với (2) ( khí ; tác dụng với (4) ( kết tủa.

(3) tác dụng với (4),(5) đều cho kết tủa.

Hãy cho biết mỗi ống nghiệm đựng những chất gì, giải thích và viết phương trình phản ứng.

          Bài 5:  Có 3 cốc đựng các chất:

Cốc 1: NaHCO3 và Na2CO3
Cốc 2: Na2CO3 và Na2SO4
Cốc 3: NaHCO3 và Na2SO4
Chỉ được dùng thêm 2 thuốc thử nhận biết ra từng cốc? Viết phương trình phản ứng.

         Bài 6: Nhận biết các chất sau đây ( không được lấy thêm chất khác )

a) dung dịch AlCl3, dd NaOH.
     b) các dung dịch : NaHCO3, HCl, Ba(HCO3)2, MgCl2, NaCl.

c) các dung dịch : NaCl, H2SO4, CuSO4, BaCl2, NaOH.

d) các dung dịch : BaCl2, HCl, H2SO4, K3PO4.

V. Dạng 5: Giải thích hiện tượng.

        1. Phương pháp giải

        + Nêu rõ hiện tượng.

        + Giải thích: chỉ rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng đó.

        + Viết PTPƯ xảy ra nếu có.
    Lưu ý:
        Để làm được bài tập thuộc dạng thứ 2 này  thì trước hết dựa vào đầu bài, phải xác định được:
      + Các chất phản ứng vừa đủ với nhau, không có chất dư.

      + Trong các chất phản ứng, có một chất đã phản ứng hết, chất còn lại dư.

          2. Bài tập minh họa
               Dạng này gồm 2 dạng chính:

                 + Cho trước hiện tượng – Chỉ yêu cầu giải thích.

                 + Chỉ cho các chất phản ứng – Yêu cầu xác định hiện tượng và giải thích.
           a.Dạng 1: Cho trước hiện tượng –  Yêu cầu giải thích.
Cách trình bày

       Lần lượt từ một hiện tượng đầu bài đã cho, liên hệ đến những tính chất đã học (chủ yếu là tính chất hóa học) tìm ra nguyên nhân cụ thể.
      Viết PTHH minh họa.

      Bài 1: Trên bề mặt các hố nước vôi tôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích? 

Bài làm
      Nước vôi trong có CT là Ca(OH)2. Trong không khí có khí CO2. Do vậy chất rắn xuất hiện như một lớp màng mỏng trên mặt hố nước vôi là do xảy ra phản ứng:
                         CO2 + Ca(OH)2  
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  CaCO3 
[image: image302.wmf]¯

+ H2O

      Bài 2:Vôi sống khi tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này và minh họa bằng phương trình phản ứng hóa học.

Bài làm
       Thành phần của không khí có: CO2, hơi nước…nếu để vôi sống lâu trong không khí thì vôi sống không còn giữ nguyên phẩm chất, do xảy ra các phản ứng hóa học sau:
                            CO2 + CaO   
[image: image303.wmf]®

CaCO3

                           CaO  + H2O   
[image: image304.wmf]®

Ca(OH)2      

                          CO2 + Ca(OH)2  
[image: image305.wmf]®

  CaCO3 
[image: image306.wmf]¯

+ H2O

       b) Dạng 2: Nêu hiện tượng và giải thích.

  + Các chất tham gia phản ứng vừa đủ ( phản ứng xảy ra hoàn toàn)
  Bài 3: Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình giải thích khi:

     a) Thả viên Na vào dung dịch CuSO4.

     b) Cho vụn đồng vào dung dịch H2SO4 98% rồi đun nóng.
     c) Thả mảnh Al vào dung dịch NaOH tới dư.

     d) Nhỏ dung dịch HCl 5% vào ống chứa kim loại sắt. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào ống đó.

     e) Cho mảnh kim loại nhôm và sắt vào dung dịch H2SO4 loãng.

Bài làm

     a) Đầu tiên viên Na nóng chảy thành giọt tròn chạy trên bề mặt dung dịch muối và tan dần, có khí không màu thoát ra khỏi dung dịch, dung dịch xanh lam chuyển dần thành kết tủa xanh.
                        2Na  + 2H2O  
[image: image307.wmf]®

 2NaOH  + H2
[image: image308.wmf]­


                        2NaOH  + CuSO4   
[image: image309.wmf]®

 Cu(OH)2  
[image: image310.wmf]¯

+ Na2SO4

                                                             Xanh lam

       b) Vụn Cu tan dần, dung dịch từ không màu (axit) chuyển dần sang màu xanh, khói màu trắng mùi hắc thoát ra đó là SO2. Do:
                          Cu  + 2H2SO4(đặc, nóng)   
[image: image311.wmf]®

 CuSO4 + SO2
[image: image312.wmf]­

  + 2H2O 
                                                                  Xanh lam
       c) Mảnh Al (trắng) tan dần, bọt khí không màu thoát ra, dung dịch tạo thành không màu.
                           2Al + 2NaOH + 2 H2O  
[image: image313.wmf]®

 2 NaAlO2 + 3H2
[image: image314.wmf]­


          d) Kim loại Fe (trắng, xám) tan dần, khí không màu, không mùi thoát ra khỏi dung dịch, dung dịch tạo thành có màu lục nhạt.

        Sau khi nhỏ dung dịch NaOH không màu thì trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng xanh rồi chuyển thành nâu đỏ trong không khí:
                             Fe + 2HCl   
[image: image315.wmf]®

  FeCl2  + H2
[image: image316.wmf]­


         Nếu dư HCl thì: NaOH + HCl  
[image: image317.wmf]®

NaCl  + H2O)
                              2NaOH + FeCl2 
[image: image318.wmf]®

Fe(OH)2
[image: image319.wmf]¯

 + 2NaCl
                             4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
[image: image320.wmf]®

 4Fe(OH)3
[image: image321.wmf]¯


                                                                          Nâu đỏ
        e) Mảnh nhôm và sắt tan dần, có khí không màu thoát ra:

                             2 Al  + 3H2SO4  
[image: image322.wmf]®

Al2(SO4)3  + 3H2
[image: image323.wmf]­


                              Fe + H2SO4 
[image: image324.wmf]®

  FeSO4  + H2
[image: image325.wmf]­


        Bài 4: Cho một ít bột nhôm và mẩu natri vào nước. Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích.
        Chú ý: Khi hòa tan 2 kim loại vào nước gồm 1 kim loại kiềm, 1 kim loại có hiđroxit lưỡng tính thì kim loại kiềm sẽ phản ứng với nước tạo thành dung dịch kiềm. Sau đó kim loại còn lại sẽ tác dụng với dung dịch kiềm tạo ra muối và giải phóng hiđro.
Bài làm
           Ban đầu mẩu natri nóng chảy thành giọt tròn chạy trên bề mật nước rồi tan dần, khí không màu thoát ra:

                      2Na + 2H2O  
[image: image326.wmf]®

 2NaOH + H2
[image: image327.wmf]­


           Sau đó vụn chất rắn trắng bạc (Al) tan dần, khí không màu thoát ra nhiều hơn (dung dịch vẫn không màu):
                        2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image328.wmf]®

 2NaAlO2 + 3H2
[image: image329.wmf]­


              Có chất dư trong quá trình phản ứng.
Các bước trình bày:
           + Nêu hiện tượng của các chất trước khi phản ứng.

           + Chỉ ra những hiện tượng khi hai chất bắt đầu tiếp xúc.

           + Hiện tượng mới phát sinh khi còn chất dư. Lúc này, chất mới vừa sinh ra trong dung dịch có phản ứng tiếp với chất còn dư ban đầu không? Kết thúc quá trình phản ứng có hiện tượng gì?
           + Giải thích những hiện tượng vừa nêu ra.

           Bài 5: Giải thích hiện tượng xảy ra khi sục khí CO2 (tới dư) vào nước vôi trong.
Bài làm

           Ban đầu dung dịch nước vôi trong sẽ bị vẩn đục, xuất hiện kết tủa màu trắng do:

                         CO2 + Ca(OH)2 
[image: image330.wmf]®

 CaCO3 + H2O
          Sau đó kết tủa lại tan tạo thành dung dịch trong suốt vì CO2 dư:

                         CaCO3 + CO2 + H2O  
[image: image331.wmf]®

Ca(HCO3)2

             Bài 6: Hãy giải thích hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl, khí CO2, dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2 tới dư.
Bài làm

             Khi nhỏ dung dịch HCl: Đầu tiên xuất hiện kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa lại tan ra:
                       NaAlO2 + HCl + H2O  
[image: image332.wmf]®

  Al(OH)3 + NaCl
                      3HCl + Al(OH)3  
[image: image333.wmf]®

AlCl3 + 3H2O
              Khi sục khí CO2: Kết tủa càng tăng lên theo lượng CO2 thêm vào và không tan:

                       NaAlO2 + CO2 + 2H2O  
[image: image334.wmf]®

 Al(OH)3 
[image: image335.wmf]¯

+ NaHCO3
              Khi nhỏ dung dịch AlCl3: kết tủa xuất hiện nhiều dần và không tan:

                       3NaAlO2 + AlCl3 + 6H2O   
[image: image336.wmf]®

4Al(OH)3 
[image: image337.wmf]¯

+ 3NaCl

       3. Bài tập áp dụng và nâng cao.
         Bài 1: Có nên dùng xô chậu đồ nhôm để đựng vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng không? Giải thích?
         Bài 2: Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho:           
	a. Kẽm vào dung dịch đồng (II) clorua.
	c. Kẽm vào dung dịch magie clorua

	b. Đồng vào dung dịch bạc nitrat.
	d. Nhôm vào dung dịch đồng (II) sunfat


          Bài 3: Cho mảnh giấy quỳ tím vào ống nghiệm đựng nước cất. Sau đó sục khí CO2 vào:
                    a. Màu của quỳ tím có biến đổi không?

                    b. Nếu đun nhẹ ống nghiêm thì màu của quỳ tím biến đổi ra sao?
          Bài 4: Dung dịch A chứa 0,32 mol NaOH.
                     Dung dịch B chứa 0,1 mol AlCl3.
                     a. Đổ từ từ dung dịch A vào dung dịch B.

                     b. Đổ từ từ dung dịch B vào dung dịch A.

            Nêu những hiện tượng xảy ra. Viết PTHH, giải thích và tính số mol các chất sau khi đổ hết dung dịch này vào dung dịch kia.
E. KẾT QUẢ
            
Sau khi hoµn thµnh ®Ò tµi “Ph©n lo¹i vµ ph­¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp ho¸ häc ®Þnh tính” t«i ®· ¸p dông ngay víi häc sinh Tr­​êng THCS Th­îng Thanh  n¬i t«i ®ang c«ng t¸c.
           Trong n¨m häc 2011 – 2012, t«i ®· triÓn khai và áp dụng ®Ò tµi nµy vào việc giảng dạy. Tôi thấy học sinh nhận ra được các dạng bài tập định tính nhanh hơn, trên cơ sở đó các em cũng đã biết áp dụng linh hoạt các phương pháp giải cho từng dạng bài tập thành thạo hơn. Kỹ năng viết công thức hóa học, viết phương trình hóa học tốt hơn, các em bây giờ có thể tự tin khi học môn Hóa. Chứng minh cho điều đó là số học sinh tham gia  câu lạc bộ Hóa học nhiều hơn và quan trọng hơn cả  là kÕt qu¶ kiểm tra thu ®​­îc rÊt kh¶ quan. Dưới đây là kết quả bµi kiÓm tra kh¶o s¸t cña líp 9A, 9B  vµ líp 8A cho thÊy :
KÕt qu¶  kiÓm tra ®ît 1:( Ch​­a ¸p dông ®Ò tµi )
	Líp
	SÜ sè
	§iÓm 
	giái
	§iÓm
	kh¸
	§iÓm
	TB
	§iÓm
	yÕu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8A
	44
	12
	27,3
	16
	36,4
	12
	27,3
	4
	9

	9A
	46
	14
	30,4
	16
	34,8
	11
	23,9
	5
	10,9

	9B
	38
	4
	10,5
	10
	26,3
	16
	42,1
	8
	21,1


KÕt qu¶ kiÓm tra ®ît 2: (§· ¸p dông ®Ò tµi )
	Líp
	SÜ sè
	§iÓm 
	giái
	§iÓm
	kh¸
	§iÓm
	TB
	§iÓm
	yÕu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	8A
	44
	20
	45,5
	16
	36,4
	8
	18,2
	
	

	9A
	46
	23
	50
	14
	30,4
	9
	19,6
	
	

	9B
	38
	7
	18,4
	13
	34,2
	16
	42,1
	2
	5,3


         Qua b¶ng kÕt qu¶ trªn, t«i thÊy nÕu gi¸o viªn cã nhiều thêi gian «n tËp cho häc sinh  h¬n vµ cã c¬ héi ¸p dông nh÷ng nghiªn cøu trªn phổ biến, rộng rãi hơn nữa th× kÕt qu¶ cña häc sinh sÏ kh¶ quan h¬n.
PHẦN III: KẾT LUẬN CHUNG
          Từ khi tôi áp dụng đề tài này tôi nhận thấy học sinh khi viết PTHH ít bị sai hơn, khi đọc một bài tập đã có phản xạ nhận dạng mỗi bài và định hình được phương pháp giải rất nhanh. Chính vì vậy các em đã có cái nhìn khác về môn Hóa, ban đầu các em sợ dần dần không sợ và cho đến bây giờ có rất nhiều em yêu thích môn học. Khi đã yêu thích môn học các em sẽ có hứng thú học tập môn đó hơn, chăm hơn và đạt kết quả cao hơn. Đó cũng là cơ sở để các em ôm ấp ước mơ, hoài bão và cố gắng phấn đấu để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Bản thân tôi luôn cố gắng trở thành người kề vai sát cánh bên các em để bồi dưỡng lòng yêu thích môn học, nuôi dưỡng những ước mơ cao đẹp, giúp các em biến ước mơ thành hiện thực.
         Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về việc dạy bài tập hóa học định tính cho học sinh. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, cũng như sự đóng góp nhiệt tình của các cấp lãnh đạo và các đồng nghiệp để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

                                                            Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012
                                                  Người viết

                                                     Nguyễn Thị Nguyệt

               Cam kết: Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm này là do tôi viết, không sao chép của ai. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Xác nhận của BGH

Danh mục tài liệu tham khảo
1. SGK và SGV hóa 8,9

2. Những chuyên đề hay và khó hóa học THCS.( T/g: Hoàng Thành Chung)

3. Chuyên đề bồi dưỡng hóa học 9. (T/g: Thạc sĩ Lê Đình Nguyên- Hà Đình Cẩn)
4. Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông. (T/g: PGS- TS. Nguyễn Xuân Trường)
5. Một số trang web

6. Một số đề thi học sinh giỏi thành phố.
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